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THÔNG BÁO 

 Tuyển dụng viên chức năm 2023 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của  Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 
thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 
máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, các bộ, công chức, và 

người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng năm 2023; 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo tuyển dụng viên chức huyện Chiêm 
Hóa năm 2023, như sau: 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:  

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 205 chỉ tiêu, trong đó 

1. Sự nghiệp giáo dục: 199 chỉ tiêu. 

- Cấp học mầm non: 130 chỉ tiêu. 

- Cấp học tiểu học: 35 chỉ tiêu. 

- Cấp học trung học cơ sở: 34 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác: 06 chỉ tiêu. 

 (Có biểu chi tiết chỉ tiêu kèm theo) 
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II. ĐIỀU KIỆN NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ƯU TIÊN TRONG 
TUYỂN DỤNG, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG 

1. Điều kiện dự tuyển 

Người dự tuyển vào làm viên chức phải có trình độ chuyên môn phù hợp 

với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22, Luật 

Viên chức ngày 15/11/2010. 

2. Ưu tiên trong tuyển dụng 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

3. Phương thức tuyển dụng 

3.1. Xét tuyển 

3.1.1. Đối tượng xét tuyển 

- Những người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp 

có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

- Những người thuộc đối tượng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ 

sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 
140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, có trình độ chuyên môn 

đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

- Những người thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực của tỉnh theo quy 

định tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần 
tuyển dụng. 

3.1.2. Nội dung và hình thức xét tuyển 

Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ, việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 

vòng: 

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo 

yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được 

tham dự vòng 2. 

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề 

nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có 
không quá 15 phút chuẩn bị). Thang điểm 100 điểm. 

3.1.3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 
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3.1.4. Nội dung xét tuyển, trình tự, thủ tục tuyển dụng đối với người 

thuộc đối tượng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của 

Chính phủ  

Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-

CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.  

3.2. Thi tuyển 

3.2.1. Đối tượng thi tuyển 

Thi tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo 

quy định, bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không đạt (trừ 

những vị trí việc làm hết chỉ tiêu tuyển dụng do người dự xét tuyển đã trúng 
tuyển). 

3.2.2. Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển  

Thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 
25/9/2020 của Chính phủ, việc thi tuyển được thực hiện theo 02 vòng: 

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

- Nội dung thi gồm 02 phần:  

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển 
dụng. Thời gian thi 60 phút. 

+ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí 
việc làm. Thời gian thi 30 phút.  

Người dự thi không phải thi phần tin học do tổ chức thi trắc nghiệm trên 

máy vi tính theo quy định. Không phúc khảo kết quả đối với bài thi trắc nghiệm 
trên máy vi tính. 

- Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo 

hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao 

hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc 
làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt 
Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận 

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự 

tuyển vào làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số. 
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- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng 

phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người 

dự tuyển được thi tiếp vòng 2. 

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành  

- Hình thức thi: Phỏng vấn.  

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của 

người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.  

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị 

trước khi phỏng vấn).  

- Thang điểm: 100 điểm. 

3.2.3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Hồ sơ dự tuyển 

Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 

vị trí việc làm cần tuyển dụng tại một cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng; hồ sơ dự 

tuyển gồm có: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Mẫu phụ lục kèm theo Nghị 
định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (đối với xét tuyển 

theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ).  

- Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. 

- 06 phong bì có dán tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự 

thi hoặc người nhận thay. 

- Thí sinh dự tuyển mua hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện 

Chiêm Hóa (Nếu có nhu cầu). Thời gian bán hồ sơ từ ngày 01/6/2023. 

Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành 

phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ trở lên dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng 

khác nhau tại một cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng là hồ sơ không hợp lệ và 
không đủ điều kiện dự tuyển. 

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển 

2.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/5/2023 đến hết ngày 28/6/2023 
(vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).  



5 

 
 

2.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại  Phòng  Nội vụ huyện Chiêm Hóa (Tầng 
3, nhà làm việc Phòng LĐ - TB&XH và Phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa; địa 

chỉ: Tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 
Quang). Số điện thoại cơ quan liên hệ: 02073.851.350.  

2.3. Người tiếp nhận hồ sơ:  

a) Viên chức sự nghiệp giáo dục: 

Ông Phạm Út Thái, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa (Số 

điện thoại: 0393.818.999). 

b) Viên chức sự nghiệp khác: 

Bà Nguyễn Thị Chung, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa 
(Số điện thoại: 0829.396.389). 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN, THI TUYỂN:  

Thực hiện theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên 
chức của tỉnh Tuyên Quang. 

V. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG  

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nộp phí tuyển dụng theo quy định tại 
Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ: 

- Tổ chức việc tiếp nhận, thẩm định, tổng hợp hồ sơ dự tuyển; lập danh 

sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển, thi tuyển theo từng vị trí việc 
làm, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

tốt nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Thông báo này. 

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy trình tuyển 

dụng viên chức năm 2023 theo đúng quy định. 

- Niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm việc của cơ quan. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

Thông báo công khai ít nhất 01 lần trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông 

tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở 
làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai 
thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định; Niêm yết công khai thông báo 

này tại trụ sở làm việc của cơ quan. 
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4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị trường học, các đơn 
vị có chỉ tiêu tuyển dụng trên địa bàn huyện:  

Có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc của 
cơ quan, đơn vị kể từ ngày ban hành Thông báo. 

5. Trung tâm văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện:  

Đăng tải công khai Thông báo này lên Trang thông tin điện tử UBND 

huyện Chiêm Hóa, thông báo công khai trên các bản tin của Trung tâm văn 
hóa, Truyền thông và Thể thao huyện.  

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Thường trực Huyện uỷ;             (báo cáo)        
- Thường trực HĐND huyện; 
- Sở Nội vụ;   
- Sở Thông tin và Truyền thông (phối hợp thực hiện);                                
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh VP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị  tại mục VI; (thực hiện) 
- Báo Tuyên Quang (đăng 01 lần);  
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (đăng tải); 
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHIÊM HÓA

Số 
TT Tên đơn vị

Số lượng 
chỉ tiêu 
tuyển 
dụng

Vị trí việc làm, chức danh 
tuyển dụng

Hạng chức 
danh nghề 

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo Ghi 

chú 

205

A Sự nghiệp giáo dục 199

I Cấp học mầm non 130

1 Trường Mầm non Tân Mỹ 7 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
2 Trường Mầm non Hùng Mỹ 7 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
3 Trường Mầm non Xuân Quang 9 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
4 Trường Mầm non Bình Phú 4 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
5 Trường Mầm non Kiên Đài 3 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
6 Trường Mầm non Phú Bình 7 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
7 Trường Mầm non Yên Lập 8 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
8 Trường Mầm non Ngọc Hội 8 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
9 Trường Mầm non Linh Phú 8 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non

10 Trường Mầm non Tri Phú 7 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
11 Trường Mầm non Kim Bình 6 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
12 Trường Mầm non Bình Nhân 2 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
13 Trường Mầm non Vinh Quang 6 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
14 Trường Mầm non Trung Hà 4 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
15 Trường Mầm non Hà Lang 2 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
16 Trường Mầm non Tân An 9 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
17 Trường Mầm non Trung Hòa 4 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
18 Trường Mầm non Hòa An 4 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
19 Trường Mầm non Nhân Lý 1 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non

2 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
1 Kế toán viên Hạng III Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Tài chính - Ngân hàng

BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số 73/TB-UBND ngày 24/5/2023 của UBND huyện Chiêm Hóa)

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

20 Trường Mầm non Sao Mai
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Số 
TT Tên đơn vị

Số lượng 
chỉ tiêu 
tuyển 
dụng

Vị trí việc làm, chức danh 
tuyển dụng

Hạng chức 
danh nghề 

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo Ghi 

chú 

21 Trường Mầm non Phúc Thịnh 4 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
22 Trường Mầm non Tân Thịnh 2 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
23 Trường Mầm non Hòa Phú 8 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non
24 Trường Mầm non Yên Nguyên 7 Giáo viên Mầm non Hạng III Cao đẳng trở lên Giáo dục Mầm non

II Cấp học tiểu học 35

1 Trường TH&THCS Bình Phú 4 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

2 Trường Tiểu học Kiên Đài 2 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

3 Trường Tiểu học Phú Bình 1 Giáo viên tiểu học dạy Tin học Hạng III Đại học trở lên
Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ 

thông tin, Tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

4 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên tiểu học dạy Tin học Hạng III Đại học trở lên
Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ 

thông tin, Tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

5 Trường Tiểu học Ngọc Hội 1 Giáo viên tiểu học dạy Tin học Hạng III Đại học trở lên
Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ 

thông tin, Tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

6 Trường PTDT BT TH&THCS Linh Phú 2 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

7 Trường Tiểu học Kim Bình 2 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

8 Trường TH&THCS Bình Nhân 4 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

9 Trường Tiểu học Vinh Quang 3 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

10 Trường TH&THCS Nhân Lý 1 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

11 Trường Tiểu học Hòa An 2 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

12 Trường PTDTBT TH Trung Hà 1 Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh Hạng III Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành 

Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm

4 Trường Tiểu học Yên Lập
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Số 
TT Tên đơn vị

Số lượng 
chỉ tiêu 
tuyển 
dụng

Vị trí việc làm, chức danh 
tuyển dụng

Hạng chức 
danh nghề 

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo Ghi 

chú 

13 Trường Tiểu học Tân An 1 Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh Hạng III Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành 

Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm

14 Trường Tiểu học Tân Thịnh 2 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

15 Trường Tiểu học Yên Nguyên 3 Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa Hạng III Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

16 Trường Tiểu học Hùng Mỹ 1 Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh Hạng III Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành 

Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm

III Cấp học trung học cơ sở 34

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Tiếng Anh Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành 
Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Vật lý Hạng III Đại học trở lên Sư phạm Vật lý, Toán - Lý hoặc ngành Vật lý có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục công dân 
hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Địa lý Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Địa lý, Địa - Giáo dục công dân, Văn - Địa hoặc ngành 
Địa lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Giáo dục công dân Hạng III Đại học trở lên Giáo dục công dân, Giáo dục công dân - Giáo dục quốc phòng, 

Giáo dục chính trị

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Hóa học Hạng III Đại học trở lên Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Vật lý Hạng III Đại học trở lên Sư phạm Vật lý, Toán - Lý hoặc ngành Vật lý có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
2 Trường THCS Vĩnh Lộc

1 Trường THCS Tân Mỹ 
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Số 
TT Tên đơn vị

Số lượng 
chỉ tiêu 
tuyển 
dụng

Vị trí việc làm, chức danh 
tuyển dụng

Hạng chức 
danh nghề 

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo Ghi 

chú 

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Hóa học Hạng III Đại học trở lên Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

3 Trường TH&THCS Bình Phú 1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Vật lý Hạng III Đại học trở lên Sư phạm Vật lý, Toán - Lý hoặc ngành Vật lý có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

4 Trường PTDTBT THCS Kiên Đài 1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục công dân 
hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

5 Trường THCS Phú Bình 1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán lý hoặc ngành Toán học, 
Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán lý hoặc ngành Toán học, 
Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở

Trường THCS Ngọc Hội 1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Tiếng Anh Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành 
Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Thể dục Hạng III Đại học trở lên

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao, Huấn luyện thể 
thao có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán lý hoặc ngành Toán học, 
Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Âm nhạc Hạng III Đại học trở lên Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm nhạc có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục công dân 
hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

2 Trường THCS Vĩnh Lộc

7 Trường TH&THCS Nhân Lý

6
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Số 
TT Tên đơn vị

Số lượng 
chỉ tiêu 
tuyển 
dụng

Vị trí việc làm, chức danh 
tuyển dụng

Hạng chức 
danh nghề 

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo Ghi 

chú 

8 Trường THCS Hòa An 1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Tin học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ thông tin, 
tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

9 Trường PTDTBT THCS Tri Phú 1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Tin học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ thông tin, 
tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Vật lý Hạng III Đại học trở lên Sư phạm Vật lý, Toán - Lý hoặc ngành Vật lý có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Kế toán viên Hạng III Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Tài chính - Ngân hàng

11 Trường THCS Kim Bình 1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Tin học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành Công nghệ thông tin, 
tin học, Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học cơ sở

12 Trường THCS Vinh Quang 1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Giáo dục công dân Hạng III Đại học trở lên Giáo dục công dân, Giáo dục công dân - Giáo dục quốc phòng, 

Giáo dục chính trị

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục công dân 
hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán lý hoặc ngành Toán học, 
Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở

14 Trường THCS Hà Lang 1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Tiếng Anh Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga - Anh hoặc ngành 
Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Thể dục Hạng III Đại học trở lên

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao, Huấn luyện thể 
thao có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Vật lý Hạng III Đại học trở lên Sư phạm Vật lý, Toán - Lý hoặc ngành Vật lý có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

15 Trường PTDTBT THCS Trung Hà

13 Trường THCS Tân An

10 Trường PTDTBT TH &THCS Linh Phú
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Số 
TT Tên đơn vị

Số lượng 
chỉ tiêu 
tuyển 
dụng

Vị trí việc làm, chức danh 
tuyển dụng

Hạng chức 
danh nghề 

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo Ghi 

chú 

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Thể dục Hạng III Đại học trở lên

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao, Huấn luyện thể 
thao có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Toán học Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán lý hoặc ngành Toán học, 
Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục công dân 
hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Kế toán viên Hạng III Đại học trở lên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Tài chính - Ngân hàng

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Ngữ văn Hạng III Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Giáo dục công dân 
hoặc ngành Ngữ văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1 Giáo viên trung học cơ sở dạy 
Giáo dục công dân Hạng III Đại học trở lên Giáo dục công dân, Giáo dục công dân - Giáo dục quốc phòng, 

Giáo dục chính trị

B Sự nghiệp khác 6

1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên 1 Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Toán học Hạng III Đại học trở lên Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý hoặc ngành Toán học, 
Toán - Tin có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Nghiệp vụ văn hoá, văn nghệ 
(Hướng dẫn viên văn hóa) Hạng III Đại học trở lên Các chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật biểu diễn

1 Nghiệp vụ thể dục thể thao (Huấn 
luyện viên) Hạng III Đại học trở lên Thể dục - Thể thao

3 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 3 Phụ trách khuyến nông, trồng 
trọt, lâm sinh Hạng III Đại học trở lên Nông nghiệp, Trồng trọt, Lâm sinh, Khuyến nông, Nông học, 

Chăn nuôi, Khoa học cây trồng

2 Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể 
thao

17 Trường THCS Yên Nguyên

16 Trường THCS Hòa Phú
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